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BÁO CÁO 

Tổng kết thực hiện các Nghị định của Chính phủ  

về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách  

ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

(Kèm theo Tờ trình số 1939/TTr-BNV ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Bộ Nội vụ) 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu 

Quang tại Văn bản số 1191/VPCP-TCCV ngày 25/02/2023 của Văn phòng 

Chính phủ về việc giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên 

quan xây dựng, trình dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cán bộ, 

công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố thay thế 04 Nghị định hiện hành của Chính phủ1 và các quy định của 

pháp luật có liên quan. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành và báo 

cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; kiến nghị của cử tri trong 

và kết quả rà soát các Nghị định của Chính phủ, Thông tư, Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Bộ Nội vụ báo cáo tổng kết tình 

hình thực hiện các Nghị định của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và các quy 

định của pháp luật có liên quan như sau: 

I. TỔNG QUAN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP 

XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở 

THÔN, TỔ DÂN PHỐ  

1. Tình hình chung 

Ngày 26/02/1998, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 

01/1998/PL-UBTVQH10 về cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung năm 2003) 

đã đánh dấu một bước đổi mới quan trọng về địa vị pháp lý đối với cán bộ, 

công chức nói chung và cán bộ, công chức cấp xã nói riêng. Sau 10 năm triển 

khai thực hiện, đến ngày 13/11/2008, Quốc hội ban hành Luật số 

                                           
1 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; 

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, 

chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định 

số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã 

và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-92-2009-nd-cp-chuc-danh-so-luong-che-do-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-o-xa-phuong-thi-tran-va-nhung-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-96422.aspx
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22/2008/QH12 về cán bộ, công chức thay thế Pháp lệnh nêu trên (Luật này 

được sửa đổi, bổ sung năm 2019) là bước phát triển cao hơn về chế định cán 

bộ, công chức cấp xã. Thể chế hóa chủ trương của Đảng, cụ thể hóa các quy 

định của Pháp lệnh, Luật nêu trên, Chính phủ đã ban hành các Nghị định về 

cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố.  

Sau gần 25 năm triển khai thực hiện, kể từ khi Pháp lệnh Cán bộ, công 

chức năm 1998 được ban hành, trải qua một số lần sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế, thể chế về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố ngày càng đồng bộ và hoàn thiện hơn, góp 

phần kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cấp xã tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

và trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, trong quá 

trình xây dựng và triển khai thực hiện các quy định về cán bộ, công chức cấp 

xã, cùng với những yêu cầu khách quan về phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước và đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là sự phát triển của khoa học 

công nghệ; chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, 

ủy quyền trong quản lý hành chính nhà nước và xu thế hội nhập quốc tế, nhiều 

quy định tại các Nghị định của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã bộc lộ một số tồn 

tại, vướng mắc, bất cập; có quy định không còn phù hợp với thực tiễn, cần thiết 

phải sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

2. Các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã được 

ban hành 

1.1. Các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành  

- Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 1998 (sửa đổi, bổ sung năm 2003).  

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).  

1.2. Các văn bản do Chính phủ ban hành 

- Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về cán bộ, công chức 

xã, phường, thị trấn. 

- Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 về chế độ, chính sách 

đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. 

- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, 

phường, thị trấn. 
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- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, 

một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và 

những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

- Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009. 

- Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

1.3. Các văn bản do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hoặc liên tịch ban hành. 

- Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 

27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của 

Chính phủ.  

- Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 hướng dẫn về chức 

trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2018 hướng dẫn một số quy 

định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã, ở thôn, tổ dân phố.  

- Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 sửa đổi, bổ sung điểm c 

khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ.  

- Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 về việc ban hành quy 

định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG 

KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ  

1. Về cán bộ, công chức cấp xã 

1.1. Về tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã 

a) Tiêu chuẩn chung đối với cán bộ, công chức cấp xã:  

Được quy định tại Điều 6 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP và Điều 3 Nghị 

định số 112/2011/NĐ-CP (đối với công chức cấp xã).  

b) Tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ cấp xã:  

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 114/2019/NĐ-CP tiêu chuẩn cụ 

thể đối với cán bộ chuyên trách cấp xã làm việc trong các tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội do các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-92-2009-nd-cp-chuc-danh-so-luong-che-do-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-o-xa-phuong-thi-tran-va-nhung-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-96422.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-92-2009-nd-cp-chuc-danh-so-luong-che-do-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-o-xa-phuong-thi-tran-va-nhung-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-96422.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-92-2009-nd-cp-chuc-danh-so-luong-che-do-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-o-xa-phuong-thi-tran-va-nhung-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-96422.aspx
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Trung ương quy định; tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ làm việc trong các cơ quan 

của chính quyền do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định.  

Căn cứ quy định này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 

04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 quy định tiêu chuẩn cụ thể đối cán bộ, công 

chức xã, phường, thị trấn. Theo đó, tại Mục 1 Chương II đã quy định tiêu chuẩn 

cụ thể đối với cán bộ cấp xã. Trong đó, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ đối với cán bộ Đảng, chính quyền (HĐND, UBND) được quy định từ 

trung cấp trở lên (đối với khu vực đồng bằng) và từ sơ cấp trở lên (đối với khu 

vực miền núi). Đối với cán bộ là Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc và trưởng 

các đoàn thể chính trị - xã hội quy định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ sơ 

cấp trở lên.  

c) Tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức cấp xã:  

Được quy định tại Điều 7 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP (đã được sửa đổi, 

bổ sung tại Điều 4 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và khoản 1 Điều 1 Nghị định 

số 34/2019/NĐ-CP) quy định: “tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh công chức 

cấp xã do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, 

hải đảo”; riêng “tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã thực hiện theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành”.  

Căn cứ quy định này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 

06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, 

nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (đã được thay thế tại 

Thông tư số 13/2019/TTBNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn một số quy định về 

cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố). Theo đó, tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 1 Thông tư số 

13/2019/TT-BNV quy định:  

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành 

đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã; Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, 

biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;  

- Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo 

chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông. 

Những quy định nêu trên đã xác định những tiêu chuẩn chung đối với cán 

bộ, công chức; tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức vụ lãnh đạo và từng chức 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
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danh công chức cấp xã. Những quy định này là căn cứ pháp lý và cơ sở cho việc 

bầu cử, tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức cấp xã cũng như thực hiện quy 

hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển và giải quyết chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức cấp xã trong thời gian qua.   

1.2. Về chức vụ, chức danh và số lượng cán bộ, công chức cấp xã 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 34/2019/NĐ-CP. Trong đó đã quy định cụ thể 11 chức vụ cán bộ và 07 

chức danh công chức với số lượng cụ thể như sau:  

a) Về chức vụ cán bộ:  

Có 11 chức vụ gồm: Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân (HĐND), Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

(UBND), Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Chủ tịch 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt nam; 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. 

b) Về chức danh công chức:  

Có 07 chức danh gồm: Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng Quân sự; 

Văn phòng – thống kê; Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối 

với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi 

trường (đối với xã); Tài chính – kế toán; Tư pháp – hộ tịch; Văn hóa – xã 

hội. Đến nay, thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP về xây dựng Công an 

xã, thị trấn chính quy 100% các xã, thị trấn trên cả nước đã được bố trí Công an 

chính quy. Do vậy chỉ còn 06 chức danh công chức cấp xã. 

c) Về số lượng cán bộ, công chức cấp xã:  

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã quy định cụ thể về số lượng cán bộ và 

công chức cấp xã theo loại đơn vị hành chính (ĐVHC), cụ thể như sau:  

- Cấp xã loại 1 không quá 25 người; cấp xã loại 2 không quá 23 người 

và cấp xã loại 3 không quá 21 người. Thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị 

quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và 

cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp 

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị 

Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là 

cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và ủy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng 

thời thực hiện chủ trương đưa công an chính quy thay thế công an xã bán 

chuyên trách,… Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 



6 

 

 

06/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, số 

lượng cán bộ, công chức cấp xã vẫn áp dụng theo loại ĐVHC, nhưng quy định 

giảm 02 người ở mỗi ĐVHC cấp xã so với quy định tại Nghị định số 

92/2009/NĐ-CP. Đối với các xã, thị trấn bố trí Trưởng Công an xã là Công an 

chính quy thì số lượng cán bộ, công chức ở xã, thị trấn giảm 01 người so với 

quy định.  

 Thực hiện các quy định nêu trên; thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW 

ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp 

xã theo và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của 

UBTVQH về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019–2021 

thì số lượng ĐVHC cấp xã giảm, theo đó giảm cả số lượng cán bộ, công chức 

cấp xã. Tính đến ngày 31/12/2022, cả nước có 10.598 ĐVHC cấp xã (bao 

gồm: 8.252 xã, 1.732 phường và 614 thị trấn), giảm 562 đơn vị so với thời 

điểm 01/01/2016; tổng số cán bộ, công chức cấp xã tính theo quy định hiện hành là 

221.2022 người; thực tế đã bố trí 211.068 người, bình quân 19,8 người/ĐVHC cấp 

xã (Trong đó, cán bộ cấp xã là: 108.293 người, công chức cấp xã 102.775 

người) giảm 22.371 người so với thời điểm 01/06/2016 (Đến thời điểm 

31/12/2022, 100% các xã, thị trấn trên cả nước đã bố trí Trưởng Công an xã là 

công an chính quy). 

1.3. Về bầu cử, tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã 

a) Đối với cán bộ cấp xã:  

Tại Điều 12 Nghị định số 114/2019/NĐ-CP về bầu cử cán bộ chuyên 

trách cấp xã quy định:  

- Việc bầu cử cán bộ chuyên trách cấp xã của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 

nhân dân thực hiện theo Luật Bầu cử đại biểu HĐND, Luật Tổ chức HĐND và 

UBND; 

- Việc bầu cử cán bộ chuyên trách cấp xã trong tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội thực hiện theo điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội”. 

b) Đối với công chức cấp xã:  

Việc tuyển dụng công chức cấp xã được quy định tại Mục 1 Chương 3 

Nghị định số 112/2011/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Nghị định 

số 34/2019/NĐ-CP) và Chương 1 Thông tư số 13/2019/TT-BNV. Theo đó, đã 

quy định cụ thể về căn cứ tuyển dụng, điều kiện đăng ký, phương thức, trình tự 

thủ tục và hồ sơ tuyển dụng ...; đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng, trường hợp 

đặc biệt trong tuyển dụng. 
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Những quy định nêu trên đã từng bước đưa công tác bầu cử, tuyển 

dụng cán bộ, công chức cấp xã vào nề nếp, bảo đảm công khai, minh bạch 

góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực và trình độ của đội ngũ cán 

bộ, công chức cấp xã.  

Tổng hợp báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 31/12/2022, trong 

tổng số 211.068 cán bộ, công chức có: 98% cán bộ, công chức có trình độ 

trung học phổ thông; 82% có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở 

lên; 82% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.  

1.4. Về tiền lương, các chế độ, chính sách và quản lý nhà nước đối với 

cán bộ, công chức cấp xã  

a) Xếp lương, nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã  

- Xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã được quy định tại Điều 5 

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 2 

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP). Theo đó: 

+ Xếp lương đối với cán bộ cấp xã được chia thành 2 loại là lương chức 

vụ áp dụng đối với cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sơ cấp hoặc chưa 

qua đào tạo và người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp hàng tháng;  

+ Xếp lương theo trình độ đào tạo áp dụng đối với cán bộ có trình độ đào 

tạo từ trung cấp trở lên.  

- Nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện 

theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP như sau: 

+ Cán bộ cấp xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ có thời gian hưởng lương bậc 1 là 05 năm (đủ 60 tháng), hoàn 

thành nhiệm vụ, không bị kỷ luật thì được xếp lương lên bậc 2. 

+ Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp 

vụ từ trung cấp trở lên và công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ 

sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh đảm nhiệm, thực 

hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 

204/2004/NĐ-CP. 

+ Cán bộ, công chức cấp xã không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật 

từ khiển trách, cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài 06 tháng; nếu bị 

cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày quyết định 

kỷ luật có hiệu lực. 

Theo đó, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn 

thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối 



8 

 

 

với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; trong đó, áp dụng đối với cả 

cán bộ, công chức cấp xã. Cụ thể như sau: 

 + Không thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng 

bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ 

hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động; công chức cấp xã chưa qua đào tạo 

chuyên môn, nghiệp vụ. 

+ Đối với các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở 

lên, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì 

sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh 

được xét nâng một bậc lương; đối với các chức danh có yêu cầu trình độ đào 

tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ, nếu chưa xếp bậc 

lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 

tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một 

bậc lương. 

b) Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã  

 Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã bao gồm: Phụ cấp 

chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp theo phân loại 

ĐVHC cấp xã; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh; chế độ bảo hiểm xã hội và bảo 

hiểm y tế; chế độ đào tạo, bồi dưỡng được quy định từ Điều 7 đến Điều 12 Nghị 

định số 92/2009/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 

số 34/2019/NĐ-CP). 

c) Về thôi việc, bỏ việc và thủ tục nghỉ hưu 

- Đối với Cán bộ cấp xã: Điều 15 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP quy 

định, cán bộ cấp xã được thôi việc và hưởng chế độ thôi việc trong các 

trường hợp sau:  

+ Do thực hiện việc tiêu chuẩn hoá cán bộ; do nghỉ công tác chưa đủ 

điều kiện hưởng chế độ hưu trí;  

+ Có nguyện vọng xin thôi việc và được cơ quan, tổ chức cấp huyện 

đồng ý;  

+ Cán bộ cấp xã tự ý bỏ việc thì bị xử lý kỷ luật, không được hưởng 

chế độ thôi việc và quyền lợi khác, phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy 

định của pháp luật. 

- Đối với công chức cấp xã: Điều 29 và Điều 30 Nghị định số 

112/2011/NĐ-CP quy định: Công chức cấp xã được hưởng chế độ thôi việc 

trong các trường hợp sau:  

+ Theo nguyện vọng và được Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý; 
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+ Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định 

tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức; 

+ Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã, ngoài các 

trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này, khi bị xử lý kỷ 

luật bằng hình thức giáng chức, cách chức mà không sắp xếp được chức danh 

công chức khác ở cấp xã thì cũng được giải quyết chế độ thôi việc. 

+ Việc xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm nghỉ hưu được lùi đối 

với công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 

số 46/2010/NĐ-CP và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. 

d) Về khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức cấp xã 

- Đối với Cán bộ cấp xã: Từ Điều 6 đến 22 Nghị định số 114/2003/NĐ-

CP quy định về khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức cấp 

xã. Cụ thể như sau: 

+ Khen thưởng cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện theo quy định 

của pháp luật và điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 

+ Kỷ luật, bãi nhiệm đối với cán bộ chuyên trách cấp xã thực hiện theo quy 

định của pháp luật và điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 

+ Cán bộ, công chức cấp xã vi phạm các quy định của pháp luật, nếu 

chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì tuỳ theo tính chất, mức 

độ vi phạm để xem xét kỷ luật theo một trong những hình thức sau đây: 

Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Cách chức; Buộc thôi việc. 

- Đối với Cán bộ cấp xã: Điều từ 31 đến 44 Nghị định số 112/2011/NĐ-

CP quy định như sau: 

+ Về nguyên tắc, các hành vi, các trường hợp chưa xem xét kỷ luật hoặc 

được miễn trách nhiệm kỷ luật; thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật đối với công chức 

cấp xã được thực hiện theo quy định tại các 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Nghị định số 

34/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức. 

+ Về Áp dụng hình thức kỷ luật; thẩm quyền xử lý kỷ luật, trình tự, thủ tục 

xem xét xử lý kỷ luật, các quy định liên quan được quy định tại các điều từ Điều 33 

đến Điều 44. 

đ) Về quản lý cán bộ, công chức cấp xã 

- Đối với cán bộ cấp xã: Quản lý cán bộ cấp xã được quy định tại các 

Điều từ Điều 23 đến Điều 27 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP. Theo đó: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-46-2010-nd-cp-thoi-viec-thu-tuc-nghi-huu-cong-chuc-104763.aspx


10 

 

 

+ Quản lý cán bộ cấp xã, bao gồm 11 nội dung (Điều 23): Ban hành và tổ 

chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, điều lệ, quy chế về cán bộ, 

công chức; Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; Quy 

định chức danh và tiêu chuẩn cán bộ, công chức; Quy định số lượng cán bộ, 

công chức cấp xã và hướng dẫn thực hiện; Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử 

dụng và phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Ban hành quy chế tuyển dụng, chế 

độ tập sự đối với công chức; Đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức; 

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, 

khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức; Thực hiện công tác thống kê 

cán bộ, công chức; Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định về cán bộ, công 

chức; Chỉ đạo, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo với cán bộ, công chức. 

+ Bộ Nội vụ có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Chính phủ quản lý cán bộ 

cấp xã (Điều 24); thực hiện phân cấp quản lý cho từng cấp tỉnh (Điều 25), cấp 

huyện (Điều 26) và cấp xã (Điều 27). 

- Đối với công chức cấp xã:  Quản lý công chức cấp xã được quy định 

tại Điều 45 và Điều 46 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP. Cụ thể như sau: 

+ Quản lý công chức cấp xã, bao gồm 9 nội dung (Điều 45): Ban hành và 

tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã; Xây dựng 

quy hoạch công chức cấp xã; Quy định tiêu chuẩn, chức danh công chức cấp xã; 

Quy định số lượng công chức cấp xã; việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng, đào 

tạo, bồi dưỡng, chế độ tập sự, chế độ thôi việc, nghỉ hưu, đánh giá công chức 

cấp xã, việc phân cấp quản lý công chức cấp xã; Thực hiện khen thưởng, xử lý 

vi phạm, chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với công chức 

cấp xã; Thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công chức cấp xã; Thanh tra, 

kiểm tra đối với cơ quan, tổ chức và đối với công chức cấp xã trong việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về công chức cấp xã; Giải quyết khiếu nại, tố 

cáo đối với công chức cấp xã; Các công tác khác liên quan đến quản lý công 

chức cấp xã. 

+ Bộ Nội vụ có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Chính phủ quản lý công 

chức cấp xã (khoản 1 Điều 46); thực hiện phân cấp quản lý cho từng cấp tỉnh 

(khoản 6 Điều 46), cấp huyện (khoản 3 Điều 46) và cấp xã (khoản 4 Điều 46). 

Những quy định nêu trên về xếp lương, nâng bậc lương và chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức cấp xã cơ bản như quy định đối với công chức từ 

cấp huyện trở lên; về thôi việc, nghỉ việc, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật và 

quản lý nhà nước đối với  cán bộ, công chức cấp xã đã được quy định rõ ràng, 

cụ thể đã góp phần quản lý tốt hơn đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; 

tạo tâm lý yên tâm, ổn định công tác đối với đội ngũ này. 
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2.  Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố 

2.1. Về số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã, ở thôn, tổ dân phố 

a) Số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: 

Điều 13 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP quy định số lượng người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã được xác định theo loại ĐVHC, cụ thể như 

sau: Cấp xã loại 1 được bố trí tối đa không quá 22 người, cấp xã loại 2 được bố 

trí tối đa không quá 20 người, Cấp xã loại 3 được bố trí tối đa không quá 19 

người); khoản 4 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định, số lượng người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được khoán theo loại ĐVHC, cụ thể như 

sau: Cấp xã loại 1 không quá 14 người, cấp xã loại 2 không quá 12 người và cấp 

xã loại 3 không quá 10 người. Theo đó số lượng người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã đã giảm từ 8 đến 10 người so với quy định tại Nghị định số 

92/2009/NĐ-CP. 

Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP quy định, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định chức danh những 

người hoạt động không chuyên trách. 

b) Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: 

Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định, mỗi thôn, tổ dân 

phố được bố trí không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân 

sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng 

thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. 

Tổng hợp số liệu báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung đến 

ngày 31/12/2022 số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố trong cả nước là 405.032 người (giảm 482.058 người so với 

thời điểm 01/01/2016).  

2.2. Về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

a) Về phụ cấp và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã: 

Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP quy định, người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp; mức 

phụ cấp cụ thể của từng chức danh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định 

với mức không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung; ngân sách 

trung ương hỗ trợ các địa phương theo mức bình quân bằng 2/3 so với mức 
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lương tối thiểu chung cho mỗi người hoạt động không chuyên trách. Những 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không thuộc đối tượng tham 

gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Khoản 5 và khoản 7 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định, thực 

hiện khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách nhà nước, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã 

hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã theo loại ĐVHC xã, phường, thị trấn như sau: Loại I 

được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở; Loại II được khoán 

quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở; Loại III được khoán quỹ phụ cấp 

bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.  

So với quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP đã quy định ngân sách nhà nước đảm bảo khoán quỹ phụ cấp 

đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cố định theo loại ĐVHC, 

trong đó bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. 

b) Về phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân 

phố và người trực tiếp tham gia vào hoạt động ở thôn, tổ dân phố:  

Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định, mỗi thôn, tổ dân 

phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà 

nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ 

trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở 

thôn, tổ dân phố. Ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng 

mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân 

phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu 

có). Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương 

cơ sở. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng 

điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; 

thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức 

lương cơ sở. 

c) Về chế độ đào tạo, bồi dưỡng và bảo hiểm xã hội đối với những người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: 

khoản 7 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định, người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với 

yêu cầu nhiệm vụ hiện đang đảm nhiệm; khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, 

được hưởng chế độ theo quy định và người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã thuộc đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm y tế 

(Nghị định số 92/2009/NĐ-CP không quy định, người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc). 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đạt được 

Các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Cán bộ, công 

chức và các quy định của pháp luật có liên quan đã từng bước hoàn thiện về thể 

chế, chính sách, góp phần kiện toàn tổ chức của hệ thống chính trị ở cấp xã hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả; năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ 

lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từng bước được nâng lên theo 

yêu cầu nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau: 

- Những quy định của Pháp lệnh, Luật, Nghị định, Thông tư và Quyết 

định nêu trên đã cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; từng bước hoàn thiện hệ thống 

pháp luật về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức nói chung; cán bộ, 

công chức cấp xã nói riêng; đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, cải 

cách hành chính và phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn. 

- Các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từng bước được sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thể đã khắc phục được nhiều tồn tại, vướng mắc và bất cập 

trong quá trình triển khai, thực hiện; cơ bản phù hợp với sự phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước và yêu cầu về quản lý hành chính nhà nước theo vùng miền 

trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước; phù hợp với trình độ dân trí theo 

vùng, miền và khu vực; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã 

và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được quy định đầy đủ và cơ 

bản phù hợp với những quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 

chức nói chung.  

- Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng phát triển cả về quy mô, số 

lượng và chất lượng; vị trí, vai trò của cán bộ, công chức cấp xã và người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từng bước được 

khẳng định và quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý 

cao. Tiêu chuẩn, trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và 

kinh nghiệm công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng tiếp 

cận dần với công chức từ cấp huyện trở lên; là cơ sở để tiến tới một nền công 

vụ thống nhất trong toàn quốc.    

2. Những vướng mắc, bất cập  

Trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về cán bộ, công chức 

cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 



14 

 

 

đã phát sinh những vướng mắc, bất cập cần thiết phải sửa đổi, bổ sung hoặc quy 

định mới cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Cụ thể như sau: 

2.1. Về tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã 

a) Tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức cấp xã được quy định ở 

nhiều văn bản, do nhiều cơ quan khác nhau ban hành, một số nội dung chưa 

thống nhất 

- Tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ cấp xã được quy định tại Nghị định số 

114/2003/NĐ-CP; Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ và quy định tại các văn bản do tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội ở cấp Trung ương ban hành; 

- Tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức cấp xã được quy định tại Nghị định 

số 112/2011/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP); 

Thông tư số 13/2019/TT-BNV; Luật Hộ tịch năm 2014; Nghị định số 

174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Kế toán và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về Công an, 

Quân sự; 

- Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Thông tư số 13/2019/TT-BNV đã 

quy định tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức cấp 

xã là tốt nghiệp đại học trở lên. Trong khi đó, Luật Hộ tịch năm 2014 quy 

định tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức Tư 

pháp - Hộ tịch có trình độ từ trung cấp luật trở lên; Nghị định số 

174/2016/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn người đảm nhiệm Kế toán - tài chính 

cấp xã có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp chuyên 

nghiệp trở lên. 

b) Một số quy định còn bất cập và không phù hợp 

- Nghị định số 114/2003/NĐ-CP được căn cứ vào Pháp lệnh Cán bộ, công 

chức năm 1998 (sửa đổi, bổ sung năm 2003), trong khi Pháp lệnh này đã được 

thay thế bởi Luật Cán bộ, công chức năm 2008; đồng thời nhiều nội dung quy 

định tại Nghị định này không còn phù hợp với thực tế hiện nay; 

- Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV quy định trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ đối với cán bộ cấp xã là từ sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo đã thực 

hiện gần 20 năm. Trong khi đó, Thông tư số 13/2019/TT-BNV quy định tiêu 

chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức cấp xã đã được 

sửa đổi, bổ sung và nâng lên là đại học. Từ đó dẫn đến bất cập là quy định về 

trình độ đào tạo của công chức cấp xã cao hơn so với cán bộ cấp xã; 

- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành 
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hành chính và chuyên ngành văn thư (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 

06/2022/TT-BNV) không quy định về chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ đối 

với công chức, viên chức. Trong khi đó, Thông tư số 13/2019/TT-BNV chưa được 

sửa đổi, bổ sung quy định này cho phù hợp. 

2.2. Về số lượng, chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã 

a) Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được quy định theo phân loại 

đơn vị hành chính (ĐVHC). Tuy nhiên, thực tế hiện nay do thực hiện chủ 

trương sáp nhập ĐVHC cấp xã (địa bàn sau sáp nhập rộng, dân số tăng, đặc 

biệt là ở các đô thị dân số cơ học tăng nhanh) và sự phát triển kinh tế - xã 

hội, đô thị hóa dẫn đến khối lượng công việc ở nhiều ĐVHC cấp xã tăng lên, 

tạo áp lực lớn đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Theo đó, nếu chỉ căn 

cứ vào phân loại ĐVHC để quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã là 

chưa hoàn toàn phù hợp vì cùng một loại ĐVHC cấp xã nhưng diện tích tự 

nhiên, dân số và khối lượng công việc không tương đồng nhau, nhưng quy 

định về số lượng biên chế cán bộ, công chức lại bằng nhau. Theo đó, nhiều 

địa phương đề nghị bổ sung biên chế công chức ở các ĐVHC cấp xã có diện 

tích rộng, dân số đông, khối lượng công việc nhiều2.   

b) Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) thì số lượng Phó Chủ tịch UBND ở ĐVHC 

cấp xã loại II tăng thêm 01 người so với trước đây nhưng tổng số lượng cán bộ, 

công chức xã, thị trấn thực tế chỉ còn 20 người3 vì khi bổ sung 01 Phó Chủ tịch 

UBND thì phải giảm tương ứng 01 công chức để bảo đảm không tăng tổng số 

lượng theo quy định. 

c) Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và 

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP quy định cụ thể 11 chức vụ cán bộ và 07 chức 

danh công chức (thực tế hiện nay còn 06 chức danh công chức do chuyển công 

an chính quy thay thế Trưởng Công an xã và thị trấn). Theo đó, mặc dù có một 

số chức danh công chức cấp xã được bố trí nhiều hơn 01 người nhưng thực tế số 

lượng cán bộ cấp xã được bố trí vẫn cao hơn số lượng công chức cấp xã trong 

tổng số biên chế được giao theo phân loại ĐVHC. Nhiều địa phương kiến nghị 

sửa đổi quy định này cho phù hợp, bảo đảm số lượng công chức cấp xã theo quy 

định ít nhất bằng với số lượng cán bộ cấp xã4. 

                                           
2 Tổng hợp từ ý kiến, kiến nghị của địa phương và của cử tri cả nước trong 03 năm gần đây có 37 

ý kiến thuộc 27 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tăng số lượng cán bộ, công chức cấp xã. 
3 Quy định đối với ĐVHC cấp xã loại II là 21 người và trừ 01 người  khi thực hiện công an chính 

quy thay thế công chức Trưởng Công an xã nên còn 20 người.  
4 Tính đến ngày 31/12/2021, tổng số cán bộ, công chức cấp xã là 209.468, bao gồm 108.111 cán bộ, 101.357 công chức. 
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d) Nhiều địa phương đề nghị bổ sung 01 biên chế công chức cấp xã để 

thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy cấp xã5. Thực tiễn hiện nay, các địa 

phương đã phải bố trí người hoạt động không chuyên trách hoặc bố trí kiêm 

nhiệm chức danh để thực hiện giúp việc Đảng ủy cấp xã triển khai, thực hiện 

các nhiệm vụ được giao, nhưng theo quy định thì không được hưởng chế độ kiêm 

nhiệm chức danh cán bộ, công chức, mà chỉ được hưởng chế độ kiêm nhiệm người 

hoạt động không chuyên trách cấp xã. 

đ) Nghị định số 42/2021/NĐ-CP về xây dựng Công an xã, thị trấn 

chính quy đã được thực hiện trên phạm vi cả nước. Theo đó, cần bỏ chức 

danh này trong Nghị định số 92/2009/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP). 

2.3. Về tuyển dụng công chức cấp xã 

a) Nhiều nội dung quy định về tuyển dụng công chức cấp xã được thực 

hiện như đối với công chức từ cấp huyện trở lên nhưng chưa được quy định 

liên thông hoặc áp dụng tương tự. 

b) Đối tượng thuộc diện cử tuyển theo Nghị định số 141/2020/NĐ-CP 

ngày 08/12/2020 sau khi tốt nghiệp khó khăn khi tham gia thi tuyển vào các 

chức danh công chức cấp xã; nhưng theo quy định hiện hành, các đối tượng này 

không thuộc trường hợp tiếp nhận trong trường hợp đặc biệt khi tuyển dụng 

công chức cấp xã.  

c) Theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP thì công chức cấp 

xã được bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã khi thôi đảm nhiệm chức vụ (không 

trong thời hạn bị kỷ luật) mới được xem xét tiếp nhận trở lại làm công chức 

cấp xã là chưa phù hợp với thực tế vì trường hợp cán bộ bị kỷ luật khiển 

trách hoặc cảnh cáo và xin thôi chức vụ hoặc không giới thiệu để bầu chức 

vụ cán bộ thì vẫn có thể bố trí làm công chức nếu còn chỉ tiêu biên chế và 

phù hợp với vị trí việc làm.   

2.4. Về lương, chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức cấp xã 

a) Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP 

chưa quy định cụ thể việc xếp lương đối với trường hợp công chức cấp xã 

được bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã khi thôi đảm nhiệm chức vụ, sau đó 

tiếp tục được bầu trở lại giữ chức vụ cán bộ cấp xã, hoặc được tiếp nhận trở 

                                           
5 Tổng hợp từ ý kiến, kiến nghị của địa phương và của cử tri cả nước trong 03 năm gần đây có 23 ý kiến thuộc 

19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị bổ sung chức danh công chức Văn phòng Đảng ủy. Một số địa phương 

còn đề nghị bổ sung công chức phụ trách Kiểm tra, Tổ chức, Dân vận của Đảng ủy cấp xã. 
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lại làm công chức cấp xã (có thời gian công tác không liên tục, chưa giải 

quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội).  

b) Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP 

thì trường hợp có từ 02 chức danh trở lên được bố trí kiêm nhiệm nhưng chỉ 

giảm được 01 người thì chưa có căn cứ để xác định người được hưởng phụ 

cấp kiêm nhiệm.   

c) Quy định hiện hành chưa quy định cán bộ, công chức và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã được kiêm nhiệm người hoạt động không 

chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và chưa quy định chế độ hưởng phụ cấp kiêm 

nhiệm đối với trường hợp này. Để tăng cường kiêm nhiệm chức danh và tăng 

thu nhập đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách, 

nhiều địa phương đề nghị bổ sung quy định này. 

 2.5. Về phụ cấp công vụ đối với cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế 

độ hưu trí hoặc trợ cấp hàng tháng 

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP) quy định cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu 

trí hoặc trợ cấp mất sức lao động không được hưởng phụ cấp công vụ theo 

quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ 

về chế độ phụ cấp công vụ. Trong khi đó, Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 

14/12/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về chế độ tiền 

lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị thuộc Đảng, 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thì Chủ tịch Hội Cựu chiến binh từ Trung 

ương đến cấp huyện, bao gồm cả đối tượng là người đang hưởng lương hưu 

vẫn được hưởng phụ cấp công vụ. Tại Văn bản số 3052-CV/BTCTW ngày 

07/4/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện chế độ phụ cấp 

công vụ đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã đã đề nghị sửa đổi quy 

định này để thực hiện thống nhất từ Trung ương đến cấp xã.  

2.6. Về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

a) Các Nghị định số 114/2004/NĐ-CP, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, 

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP chưa quy định 

về việc bầu, tuyển dụng, thực hiện chế độ hợp đồng hoặc tiếp nhận đối với 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cũng chưa có quy định cụ thể 

về việc khen thưởng, kỷ luật, quản lý, đánh giá đối với đối tượng này ngoài 

những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là thành viên của Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện theo quy định tại Điều 

lệ và quy định của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp trung ương. 
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IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng; giải quyết những tồn tại 

và tháo gỡ những vướng mắc, bất cập nêu trên trong quá trình thực hiện các 

quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đẩy mạnh phân quyền, phân 

cấp và ủy quyền, tiến tới một nền hành chính công vụ thống nhất từ trung 

ương đến cơ sở, Bộ Nội vụ kiến nghị và đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao 

các Bộ, ngành trung ương rà soát các quy định của pháp luật thuộc phạm vi 

quản lý để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về cán bộ, công chức 

cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

cho phù hợp. Để xuất Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phố hợp với các Bộ, 

ngành có liên quan và các địa phương rà soát các quy định tại các Nghị định 

số 114/2003/NĐ-CP, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Nghị định số 

112/2011/NĐ-CP; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP; các Thông tư, Thông tư 

liên tịch, các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các văn bản quy phạm 

pháp luật khác có liên quan về cán bộ, công chức cấp xã, đề xuất Chính phủ 

ban hành Nghị định thay thế các nghị định hiện hành về cán bộ, công chức 

cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các nghị định của Chính 

phủ, các Thông tư và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về cán bộ, công 

chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân 

phố, Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. 
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